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1. Mở đ ầ u

V ùn g biển Q u ản g  N inh thuộc khu vực biển đông bắc nirôc ta, nơi có n h iều  hoạt 
động kinh tê  và  du lịch biển. N h ữ n g  năm  gần dây, vù n g  b iển  này là đỏi tư ợng quan  
tâm  của  nh iêu  đề tà i  n gh iên  cửu khoa học (NCK H ), dự án  và dầu tư  trong  nước, 
nưỏc ngoài. Bơi v ậ y , n h ữ n g  th ông  tin và hiểu b iết  mọi mặt, trong đó có v ấ n  đế hoá  
học và môi trường ở vù n g  biên n ày  là cần th iết .

Bài báo giới th iệ u  n h ữ n g  k ế t  quả mói nh ất ngh iên  cửu một sô đặc trư n g  hoá 
học và môi trường nước biển Q uản g  N inh nhằm  cung  cấp thông tin  cần  th iế t  cho các  
n gh iên  cứu t iếp  th eo  ỏ vù n g  b iển  này. Các yếu  tố  hoá học và môi trường biển dược 
để cập trong n g h iên  cửu này bao gồm nh iệt độ, độ muôi, Oxy hoà tan , pH , độ đục, 
các tnuổì dinh dưỡng Am ôni, N itr it ,  N itrat, P h ôtph at và Silicat. N g h iê n  cứu này  

được hoàn th àn h  vói sự hỗ trợ k inh  phí của Hội đồng Khoa học Tự nh iên  giai đoạn  
2 0 01-2003  (đế tà i  731601) và nguồn tà i liệu của đề  tài N C K H  độc lập cấp N hà nước 
KHĐL-CIS-Q1 (ỉo GS Lẻ Đức Tô làm  chù nhiệm , Trường Đ ại học Khoa học Tự nhiên ,  
Đ H Q G  Hà Nội là cơ quan chủ trì.

2. T ả i  l iệu  và  p h ư ơ n g  p h á p

Các sô liệu hoá học và môi trưởng sử dụng trong n gh iên  cứu này được tập  hợp 
từ  kết quả 2  c h u y ến  k h ảo  sá t  tổng hợp vùn g biển Q uản g  N inh mùa hè n ă m  2000  và 
2001 do đê tài K H Đ L-C IS-01 thực h iện  tại 261 trạm . Các sô liệu được đo trực tiếp  
hoặc lấy m ầu và p h ân  tích ngay tại h iện trường bằn g các m áy và th iế t  bị h iện  đại 
n h ư  RCM-9, YSI, D R EL -2010. Trong quá trình xử lý số  liệu , đả loại bỏ n h ữ n g  sô 
liệu không đáng t in  cậy, là nh ữ ng sô" liệu quá xa g iá  trị trung bình hoặc th eo  kinh  
n g h iệm  ngh iên  cứu củ a  ch ú n g  tôi là những giá trị không th ể  có. Sô s ố  l iệu  bị loại bỏ 
thường không quá 5% cho mỗi yếu  tô". Các phần m ềm  Excel, Surfer dược sừ d ụ n g  để 
th ế  h iện  các kết quả n g h iên  cứu. Các nhận xét, k ế t  luận  dược rút ra từ  việc phân  
tích  tổng hợp theo  q u an  điểm  H ải dương học dịa lý.

3. Kết q u ả  n g h i ê n  cứu

3.1 Dặc  đ iể m  p h à n  bô nhiệ t  dỏy cỉộ muôi  nước biên

Trên ph ạm  vi toàn vù n g  n gh iên  cứu, n h iệt  độ nưỏc tần g  m ật tron g  m ùa hè 

tư ơng cỉôi cao, b iến  đổi trong khoảng 30,4 đến trôn 3 1 ,6 °c ,  chênh lệch g iữ a  khu vực
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ấm nhất và lạnh n h ất d ạ t  l,2 ° c , gradien n h iệt độ th eo  hướng từ  bờ ra khơi thưòng  
không vượt quá 0 ,0 5 nC/km , th eo  hưỏng kinh tu y ến  khoảng 0,01°c/km . K h ừ n g  đặc  
điểm  này cho thấy n h iệ t  độ tần g  m ặt vùn g  ngh iên  cửu trong m ù a hè tương dôi dồng  
nhất (hình 1 ).

H ìn h  1. Phân bố nhiệt độ nưốc tầng mặt m ùa hè

Tại tầ n g  lOm, n h iệ t  độ nưốc biến đổi trong giỏi hạn 30 ,2  đến  30,8  ° c  và giíỉ  
ngu yên  t ín h  đồng nh ất tương tự tần g  m ặt. So vói tầ n g  m ật, n h iệ t  độ tầ n g  lOm suv  
giảm  không nhiều , th ấp  hơn khoảng 0 ,6-0 ,8  ° c  ở khu vực b iển  phía bắc Cô Tô vt\ 
khoảng 0 ,2-0 ,4  ° c  ở các khu vực khác. Trong lóp lOm nước trên  cùng , grad ien  n h iệt  
độ theo phương th a n g  đ ứ n g  ỏ hầu h êt các trạm  không vượt quá 0 ,06  ° c /m  cho thấy  
sự khác b iệ t  không n h iều  giữa n h iệt  độ tầng  lOm và tầ n g  m ặt. Tại tầ n g  đáy, n h iệt  
(ỉộ nưóc b iên  đổi vối quy lu à t  g iảm  dần ra khơi theo  xu th ê  tă n g  dần  của độ sâu đáy  
biển: các kh u  vực gần  bờ có n h iệ t  độ 30 ,2-30 ,6  ° c ,  g iam  dần còn 28 ,8  ° c  tạ i các kh u  
vực sâu  n h ấ t  (trên 30m ) của  vù n g  biển n gh iên  cứu. Đ ây là quy lu ậ t  ch u n g  biến đổi 
n h iệt độ tần g  đáy ở các  vù n g  biển ven bò. So với tầ n g  lOm, n h iệ t  độ tầ n g  đáy g iảm  
khoảng 0 ,2 -0 ,4°C  ở gần  bò và 2 ° c  ở ngoài khơi.

Phân bô độ muôi nước biển tần g  m ặt toàn vùn g n gh iên  cứu (hình 2) đươc ch ia  
thành ba khu vực vối các đặc đ iểm  là: 1) Toàn bộ khu vực phía ngoài dãy đảo ven bd 
là khu vực b iển  th oáng có nưốc biển khơi bắc v ịn h  Hắc Bộ ch iếm  ưu thế, độ muôi cao  
28-30%o và ít biên đổi; 2) Khu vực gần bờ bị che chắn  bởi các đảo có độ muôi khí* 
thấp, chỉ đạt 22-26%0, tại các cửa « ô n g  dưới 14%0, tạo  nên  các t iểu  khu vực cỏ  
gradien độ muối theo  phương ngan g rất lớn. Tính địa phương củ a  độ muôi trong khu  
vực này th ể  hiện đặc b iệ t  rõ do lưu thông, xáo trộn nước bị cả n  trở bởi hệ thống đảo; 
3) Khu vực phía n am  v ù n g  ngh iên  cứu (đông nam  đảo Cát Bà) là  nơi xáo trộn của
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miúìc biển khơi bắc vịnh Bắc Bộ với nước từ các cửa Bạch o à n g ,  Nam  T riệu  và củng 
ICCÓ thể từ cửa Văn úc, T hái Bình đổ ra. Tại đâv, độ muối biến đổi từ dưới 20%i> đến  
218%) theo xu t h ế  tă n g  dẩn vê  phía dông bắc. G radien độ m uối th eo  hưỏng này khá
l.áín, ctạt 0 , l-0,5%o/km tạ o  nên  khu vực dột bi ôn (lộ muôi.

Tạ. tầng  10m, độ m uối có giá trị b iến  đổi từ 2 8 -3 1%0, cao hơn tầ n g  m ặ t khoảng
1 %0 , , riêng khu vực phía nam  cao hơn từ  2 -8 %o. Phân bô độ m uối ở tầ n g  này có xu th ế
tă ii |4g dần từ  bò ra khơi, không xu ất h iện  khu vực có dộ muôi th ấp  ở phía đông nam  
đảo ( 'át Bà như tầ n g  m ặt, cho thấy  nước lục địa chỉ ảnh hưởng ở các lốp phía trên. 
Tại tÀng đáy p h ân  bô độ muôi hoàn toàn tương tự tầ n g  10m f giá trị biên đổi từ  29 
đ ến  trên  32%», cao hơn l%o so với tầ n g  lOm.

2.2 Dác đ iểm  p h à n  bô Ôxy tioà tan , p ỉ l  và dô  đu c  ììỉiởc biển

Tại khu vực b iển  thoáng, nồng độ Ôxv hoà tan  (DO) nước tần g  m ặt dao động  

chú  yêu trong k h oản g  G,0-8,0  mg0.j/l tương đương 100-120% độ bão hoà (h ình 3), ở 
t ầ n g '  I0m các giá trị tương ứng là 6 ,5 -8 ,5  mgO-í/1 và 100-130%. N hư vậy có th ể  xem  
nồngg độ PO trong kh oảng  1 0  m ét nước trên cù n g  là tường đôi đồng nhất. Đặc điểm  
phAnn bô* n o  tại các tầng này gần tương tự nhau, trong đó dải nước có nồng độ DO 
cao t tr ê n  '■.o mgOo/ 1  (trên 1 1 0 % đọ bảo hoà) thuộc khu vực giữa chạy  dọc trục vùng  
n gh iãên  cún keo dài từ  dông bắc xuốn g tây nam. Phía ngoải dải nước này, nồng độ 
DO t t u y  cc giảm đi song  vẫn  giữ ở mức khá cao, đạt cờ 6 ,5 -7 ,0  m g 0 2/l tương đương  
100-1110% độ bão hoà. R iêng khu vực phía trong hệ th ốn g  đảo nồng độ DO thường  
thấp  » dưới 6  mgO-,/1, tạ i  các cửa sôn g  dưới \ m g 0 2/l. Sự  th iếu  h ụ t  DO ở khu vực này  
( < 1 0 0 0 °Ó c!t bão hoà) có th ể  liên  quan đen ô nhiồm  ch ất hữu cơ từ  các sôn g  đổ ra.

H ìn h  2. P h ân  bô độ muỗi (%o) nưỏc tầ n g  m ặt m ùa hè
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Tình hình tương tự n à y  cùng  xảy  ra ở khu vực lân cậ n  quân  đảo  Cô Tô, nơi DO chỉ 
đạt 80-100%  dộ bào hoà.

H ìn h  3. Phân bô nồng độ Oxy hoà tan (mg/1) nước tầng m ặt m ùa hè

Tại tầ n g  đáy, k h oản g  b iến  đổi nồng độ DO khá rộng, từ  dưới 4 đến 8  mgO.,/1 
(dưỏi 60 đến 1 2 0 % dộ bão hoà) và vẫn bảo toàn xu th ê  p h ân  bô như các tầ n g  nước 
phía trên , n gh ĩa  là củ n g  hình th àn h  khu vực giữa chạy dọc trục vù n g  n g h iên  cứu có 
nồng độ DO cao trên  6  m g 0 2/l (80 đến trên 100% độ bão hoà). So vối các tầ n g  nưốc 
phía trên , nồn g  độ DO tần g  đáy g iảm  đi khoảng 0 ,5 -1 ,0  m g 0 2/l ở dải nước ven  bở và  
giảm  đi dáng k ể  â khu vực xa bờ th eo  sự tăn g  dần của độ sâ u  dáv biển. Sự th iếu  h ụ t  
DO ỏ tầ n g  đáy, nh ất là khu vực gần bờ và biên phía ngoài của v ù n g  n gh iên  cửu  
(<80% độ bão hoà) ch o  th ấy  đây là nơi tiêu thụ Ôxy, khả n ă n g  này có th ể  do ch ính  
tạ i nơi đây là vùn g tích  luỹ vật ch ấ t hữu cơ [ 1 ]

Nước b iển  vù n g  n gh iên  cứu m ang đặc trưng k iềm  y ế u  vối trị s ố  pH tưdng đối 
ổn định, dao động ch ủ  yêu  trong khoảng 7 ,8 -8 ,2 . Giá trị này nhỏ hơn so vỏi nưốc 

biển  khơi n h ư n g  lỏn hơn so với nước vùn g cửa sông  ven  bờ [2,3]. Phân bô pH tại các 
tầ n g  không b iểu  hiện quy lu ậ t  nào mà hình th à n h  các tâ m  cao th ấp  xen lẫ n  nhau.  
Riông tạ i tầ n g  đáy khu vực biển sâu  (các trạm xa bờ), pH có giá trị khá th ấp  (7,8- 
8,0). Đậc đ iểm  này cũ n g  chứng tỏ tại đây là nơi tích luỹ v ậ t  ch ấ t  hừu cơ. N h ậ n  định  
này th ống  n h ấ t  với n h ậ n  định rú t rá từ  việc xem  xét phân b ố  DO tạ i tầ n g  đáy các 
trạm  xa bờ đả n êu  trên , theo  đó khi chất hữu cơ bị ôxy hoá hoặc p h ân  huỷ sè làm  
giảm  nồn g độ DO và tă n g  nồng độ khí C 0 9 hoà ta n  [ 1 ].

Khu vực phía n a m  vùn g n g h iên  cứu cũng là nơi có pH th àp , thường ch ỉ đạt giá 
trị 7 ,8 -8 , 1  ở cả 3 tần g , trong khi đó, nước biển trong v ịnh  Hạ Long và Bái Từ Long



( ó Ị)ỉ I khá cao, lịạt I y i ' ì )  s, i < hí ành hương ớ một khu vực nhò họp trước cứa
v ịn h  K h u  vực t r u n ^  t â m  v u n g  n i í h i r p  <'\i\ 1 x u n g  q u a n h  CỊUíUi d a o  c ỏ  T ô ,  c h ù  y ế u  là 

miến phía táy nam , <;ìv VM t;i\' bric (kéo dài tới đào (Vu ('h iên) là nơi có pH khá cao, 
thưùng xuyẽn  (lạt tri số  trôn 7,9, (la phẩn trẽn 8 .0  và nh iêu  chỗ đạt 8 ,1-8,2 , là 
n h ùng trị sô  p ỉl  cao nhát cúa vùn g biển ngh iên  cứu. t)ậc đ iểm  này x u ấ t  hiện ư mọi 
tầng  nước và trù n g  hợp với khu vực có nồng độ DO cao, do vậy nó cũ n g  có n gu yên  
nhân từ q u an g  hộp củ a  thú< vạt, theo  đó khi thực vật qu ang  hợp m ạn h  sẽ  giài  
phóng nhiều  Oxy và t iêu  tlv nh iều  CO- tự do.

Độ đục nước v ù n g  biên n gh iên  cứu có giá trị nằm  trong giói hạn  từ  1 đên trên  
20 mg/1, nhỏ hơn và b iên  dộng hờn so với độ đục v ù n g  b iển  Ba Lạt-Bạch Long Vĩ (18- 
2 0  mg/1) [2]. P h ân  bô (lộ ciục có đạc điểm  là giữa tầ n g  mặt và tần g  lOm kh ông  khác  
nhau nh iều  vê giá trị, xu th ê  p h ản  bô tản g  cỉan từ  bắc xuông nam , từ bò ra khơi. I)ộ 
dục* nước biển khu vực phía nam vùn g ngh iên  cứu có giá trị cao nh ất, đạt 1 2  đôn 
trẽn 20 mg/1 do ảnh hương cùa  nước vù n g  gần bờ p h ía  ỉ)ồ Sdn-Hải Phòng, khu vực 
giiìa có giá trị 8 -16  mg/1, khu vực phía hăc có giá trị th ấp  n h ấ t  4-12  mg/1. Tại tần g  
đáy, tuy giá trị độ đục à các trạm  xa bò g iảm  đi kh oang  -1 mg / 1  so với các tầ n g  nưóc 
phía trên song xu t h ê  p h àn  bô vẫn được bảo toàn.

2.3 Dặc  đ iểm p h ả n  bô các m u ố i  d in h  dưỡng vô cơ

N ồng độ A m on i (NII / )  ở các  khu vực và các tầ n g  tướng đôi dồng n h ất, biến dổi 
từ  0 ,02-0,04 mgN/1 ớ tầ n g  mặt, 0 ,01 -0 ,02  m gN/l ờ tá n g  lOm và 0-0,03 mgN/1 ở tần g  
đáy. Riêng tại tầ n g  m ặ t  khu vực phía nam  vùn g n gh iên  cứu là nơi có n ồn g  độ N H /  
đạt giá trị cao (0 , 0 2  d ên  0 , 1 0  mgN/1) và b iến  đoi m ạn h  do ảnh hương c ủ a  nước ven  
bò (h ình  4).

D á c  đ i ể m  p ỉ i à ì i  b ô  r t i õ t  sò  vc i i  /ò  Ì ì i ìd  h o c  ...

H ỉnh 4. P h ả n  bô nồng cỉộ Am oni (mgN/1) nước tầ n g  mật m ùa hè
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N ồng cỉộ N itr it  (N O , ) thường nh ô hơn kh oảng  10 lần so vỏi N H 4\  N itr it  là sản  
phẩm  tru n g  g ian  của quá trình đạm  hoá nên có lõ đã ch u yển  h ầ u  hêt th à n h  NO Ị 

[ 1 ]. Xu th ê  phân bố N O  cũ n g  tương tự N H , \  ngh ía  là trừ tầ n g  m ột khu vực phía  
nam  v ù n g  ngh iên  cứu có n ồ n g  cỉộ NO cao và bất ôn định (0,00-1 đên  0 ,0 1 6  mgN/1), 
các khu vực khác có n ồn g  độ NO; ít b iến đổi ( tần g  mật; 0,00-1-0,006 mgN/1, tần g  
lOm: 0 ,0 0 3 -0 ,0 0 6  m gN/1, tầ n g  đáy: 0 ,0 0 5 -0 ,0 0 8  mgN/1).

N ồng độ N itr a t  (NO;i') có g iá  trị tương đương nồng độ N H ., \  đ ạ t  0 ,0 4 -0 ,16  

mgN/1 ở tầ n g  m ặt, 0 ,02*0 ,08  mgN/1 ờ tầ n g  lOm và 0,02*0,09 mgN/1 ở tầ n g  đáy. Tại 
tầ n g  m ặt, n ồn g  độ NO ; đ ạ t  g iá tr ị cao  ỏ khu vực phía nam  v ù n g  n gh iên  cứu (0,0-1- 
0,08 m gN / 1  và cao hdn) do ảnh hưởng củ a  nưỏc v ù n g  ven  bò, cao nh ất ở khu vực phía  
bắc (0 ,08-0 ,16  mgN/1) - ch ư a  rõ n g u y ên  n h ân  và thấp  n h ất ủ khu vực giữa vùn g  
n gh iên  cứu (dưới 0 ,04  mgN/1) - h ình 5. Tại tần g  lOm và tần g  đáy, xu th ê  phân bô 
NO t củ n g  tương tự t ầ n g  m ặt, trong đó khu vực có nồn g  độ th ấp  nhất á  g iữa vù n g  
ngh iên  cứu th ế  h iện  kh á  rõ (0 ,02-0 ,04  mgN/1). H iện  tượng nồn g dộ N O 3 g iảm  thấp ở 
tấ t  cả các tầ n g  khu vực giữa vùn g  n g h iên  cứu là do nó đà bị t iêu  thụ m ạnh bởi 
q u an g  hợp củ a  thực v ậ t  phũ đu. N h ậ n  định này th ôn g  n h ất với n h ận  định rút ra từ  
việc xem  xét sự  p h ân  b ố  pH và  DO đà nêu trên  và cũng  được lặp lại khi xem  xét sự 
phân bố phôtpho và S i l ic  vô cơ ỏ phản dưới đây. Trong khi nồng độ N ỉ ỉ /  và  NO , ít 
có sự biến động thì sự giảm  thấp NO ị ở khu vực quang hợp mạnh giữa vùng nghiên 
cứu cho th ấy , trong 3 loại d inh  dưỡng Nitơ vô cơ thì nhu cầu N itơ của  N itra t cho  
quang hợp của  thực v ậ t  có tý lộ cao hơn.

t c t  7*.10» CO

Hì n h  5. P h â n  bố nồn g độ N itra t  (mgN/1) nước tẩn g  m ặ t m ùa hè
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Phản bô Phôt p h á t  (PO; s) tầ n g  m ặt (h ình 6 ) c ũ n g  tương tự  phân bõ* NO 3 với 3 
khu vực có nồn g độ ca o  thấp khác n h au  tương ứng vối các nguồn bố su n g  và t iêu  thụ  
chúng. Khu vực p h ía  nam  v ù n g  n g h iên  cứu có nồn g độ PO 4 J cao n h ấ t  (0 ,10-0 ,25  
m gP O , /1) do liên  q u an  đên ngu ồn  nước từ  ven  bờ đưa ra, kh u  vực giữa và cà khu  
vực phía hiìc vù n g  n g h iền  cửu có nồng độ PO, th ấp  nhát (cỉưới 0 , 0 0  đôn 0 , 1 0  

m gPOị /1) lien  ( Ị i i a n  xién hoạt dộng q u an g  hợp của  thực vật phù (lu.

H ình 6. Phân bỏ nồng độ Fhôt ph át (m gPO  l-3/l) nước tầ n g  m ặ t m ù a hè

Tại tầ n g  lOm và  tầ n g  đáy, nổn g  (!ộ FOj tă n g  lên  đ á n g  kể  ở các khu vực giữa  
v à  phía bắc vù n g  n g h iên  cửu, đạt 0 ,1 0 -0 ,30  m gP O , 71 ờ tầ n g  lOm và 0 ,10-0 ,50  
mgPO.ị 'VI đ tầ n g  đáy. Trong khi đó, các lớp nước từ  7-10m  trỏ  xu ốn g  ở khu  vực phía  
n a m  không cùn chịu  ảnh hưởng của nưỏc v en  bờ (anh hưởng này chỉ có ở lốp nước 
m ỏ n g  sá t  mạt) nên n ồ n g  c!ộ PO, lại g iảm  đi so  với tầ n g  m ặt, chì đ ạ t  0 ,10 -0 ,15  
m g P O , 71. Sự tá n g  ca o  nồng độ PO.ị i theo  độ sâu  t ại khu vực g iữa và ph ía  bắc vùng  
n g h iê n  cứu, nh ất là đối với các trạm  xa bò có độ sâ u  lớn chắc  ch ắn  có l iê n  quan đên 
q u á  tr ình  phân huý các  hợp ch ất hữu cớ ở các lớp nước này. Đ âv  c ũ n g  c h ín h  là khu 
v ự c  có p li  và DO th ấ p  nhát với cù n g  n g u v ên  nh ãn .

Phân bô Silic vô  cơ (SiO j 2) tại tá t  cả các tầ n g  đ êu  có XXI th ê  tương tự  n h au  vói 
đ á c  điểm  chun g là tã n g  từ bờ ra khơi. Tại tầ n g  m ậ t khu vực phía  nam  v ù n g  n gh iên  
cứ u  có nồng c!ộ SiO.; ~ ca o  nhất (0 ,80 -1 .10  mgSi/1) clo được bổ su n g  từ nước ven bờ, 
kh u vực phía bác cù n g  có nồng độ cao tương đương (0 ,80  (lên trên  1,0 mgSi/1) • chưa  
rõ n g u y ê n  nhân và khu  vực giữa v ù n g  n g h iên  cửu có n ồn g  độ th ấp  n h ấ t  (0 ,20-0 ,80  
mg Si/1) đo được thực v ậ t  sử d ụ n g  trong q u a n g  hợp.
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Tại tần g  lOm và tần g  đáy, nồng độ SiO J2 tă n g  lên  ở khu vực giữa v ù n g  ngh iên  
cửu, đạt 0 ,2 0 -1 ,40  mgSi/1 ở tần g  lOm, 1 ,00-1,60 mgSi/1 ở tầ n g  đáy, phù  hợp vối 
nguồn bô sung  từ  quá trình phân huý chất hữu cớ, nhất là ờ các trạm  xa bò có độ 
sâu lỏn. Riêng khu vực phía nam  vùn g ngh iên  cứu, nồng độ S i O } 2 tầ n g  lOm giảm  đi 
so vỏi tầ n g  m ặt (đạt 0 ,8 0 -1 ,00  mgSi/1) do không chịu ảnh hưởng của  nước ven bờ, 
tăn g  lên một ch ú t  ỏ tầ n g  đáy (trên dưới 1,0 mgSi/1) cỉo được bổ su n g  từ  quá trình  

phân huỷ chất hừu cơ.

4. Kêt lu ậ n

Vào m ùa hè, lốp nưốc tần g  m ặt có n h iệt  độ biôn đổi ch ủ  yếu  tro n g  khoảng  
30 ,4 -31 ,6 °c ,  độ muôi 20-28%o ở vùng gần bờ, cửa sông, trên  30%o ở xa bờ, Òxy hoà 
tan  5 ,5 -8 ,5  mgOv/1, pH 7,8 -8 ,2, độ đục 4-20 mg/1, Am oni 0 ,0 2 -0 ,0 6  mgN/1, N itr it
0 .0 0 4 .0 ,0 0 6  mgN/1 (vù n g  cửa sông 0 ,004-0 ,016  mgN/1), N itr a t  0 ,0 4 -0 ,0 8  mgN/1, 
P h ôtph at 0 ,0 5 -0 ,20  m g P 0 4 3/l và  S ilicat 0 ,20-1 ,0  mgSi/1.

Các yiYu tô thuý hoá và môi trường biến Q u ản g  N inh , n h ấ t  là clộ m uối, độ đục 

và các muối dinh dưỡng chịu ảnh hưởng m ạnh của tương tác biển-lục địa. Ảnh 
hưởng này  biểu h iện  rõ nh ất tạ i khu vực phía n a m  vùn g n g h iên  cứu, theo  đó nước từ  

các cửa Bạch Đằng, Nam Triệu và củng có thể từ cừa Vãn úc, Thái Bình đổ ra đà 
làm giảm  độ m uối, pH  và làm  tă n g  độ đục và n ồn g  độ các muối dinh dư3ng vô cơ. 
Tuy n h iên , ảnh hưởng này chỉ thô h iện  ở lốp nưốc m ỏng g ầ n  m ặ t  thuộc k h u  vực phía  
nam vù n g  n gh iên  cứu. C àng lên  phía bắc, ảnh hưởng này c à n g  m ất dần.

S ự 'tă n g  cao  n ồ n g  độ DO, pH và giảm  thấp  nồng độ các  muối dinh dưõng tại 
khu vực gân  bờ giữa vùn g n gh iên  cứu có l iên  q u an  dến hoạt động q u an g  hợp của  
thực vật phù du. Ngược lại, sự giảm  nồng độ DO, pH và tă n g  cao nồng độ các muôi 
dinh dưỡng ở các lớp nước sâu  và đáy các trạm  xa bờ có n g u y ên  nhân do các quá  
trình phân huỷ chất hữu cơ tại các tầng  nước này.
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C H A R A C T K R I S T I c s  O F  D I S T R I B U T I O N  O F  S O M E  

H Y D R O C H E M IC A L  AND EN V IRO N M EN TA L E L E M K N T S 
IN Q U A N G  NINH SEA AREA

I )oan Ho, T rinh  Le Ha

D e p a r tm e n t  o f  ỉ l y d r o  M eteorology a n d  Oceanology  
Coỉlegc o f  Science, V N U

D u rin g  th e  su m m er , th e  sea  su r ĩace  tem p eratu re  ranges from 30.1 ( ’ to 
31,6''C» sa l in ity  varv from about 20-28 ppt in Coastal region and e s tu a r ie s  and uppcr 
30 ppt in  offshore  region , DO r a n g es  o f  Õ.Õ-5.8 mgO ./l; pH o f  7.8-8.2; Tuvbiditv  0f 4* 
20 mg/1; A m m o n iu m  o f 0 .0 2 -0 .0 6  mgNVl; N itr ite  of 0 .0 0 1 -0 .0 0 6  mgN/1; K itrate  of  
0 .04-0 .08  mgN/1; P h o sp h a te  of 0 .0 5 -0 .2 0  m gPOị ‘71 and S il ica te  of 0 .2 -1 .0  mgSi/1.

1 ỉydrochem ica l an d  en v iro n m en ta l  c lem en ts , e sp ec ia llv  sa lin ity ,  turbiditv, 
n u tr icn ts  o f  Q u an g  N in h  sea  are  stronglv  in íluenced  bv in teraction  bc*twcen ocean  

and continent. These signals are considerably shown in the near surf;icc waters of 
the Southern region w h e r e  th ere  is river p lum e from Bach D ang, N a m  Trieu  
c s tu a r ie s  and so m e  o th er s  such  as  V an  ư c , Thai B inh, tho sa lin ity  and pH  docrease  
vvhile tu rb id ity  and  inorgan ic  n u tr ien ts  increase. U esides, tlie  process of 
p h ytop lan kton  p h o to sy n th es is  r esu lts  in increasin g  th e  1)0, pH and d ecrea s in g  the  
n u tr ien ts  in th e  Coasta l  reg ion s. In th e  deeper layers  and bottom, th e  process C)f 
ciissolving organic  m a ter ia l  c a u s e s  th e  decrease  o f  th e  DO. pH and th í 1 increaso  o f  
nu tr ien ts .
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